
 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C1      

  

                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

                                                                                                           TUẦN 1: Đất, Cát, Sỏi 

                                                                                                  Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 6/04/2026 đến 24/04/2026 

Thứ 2 

(06-04) 

Thứ 3 

(07-04) 

Thứ 4 

(08-04) 

Thứ 5 

(09-04) 

Thứ 6 

(10-04) 

Hoạt động học 

KPKH: Vật nổi vật chìm (5E) 

Hoạt động học 

-  Hát: Nắng sớm 

  

Hoạt động học 

 -  Toán: Xếp xen kẽ 2 đối 

tượng 

Hoạt động học 

   - Thơ: Đất và hoa 

Hoạt động học 

-   TCKNXH: làm bánh mỳ 

pate 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát sự đổi màu của 

nước(Khi con tham gia thí 

nghiệm con thấy thế nào) 

 2. Gieo hạt 

 3. Chơi Khu âm nhạc và vận 

động 

- Thí nghiệm STEAM: Cây 

cần nước, cần ánh sáng 

  

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. Bé trườn giỏi. 

3. Chơi Khu âm nhạc và vận 

động:  

- Chơi bowling. Kéo co. 

- Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang. 

- Sút bóng vào gôn. 

 - Chơi đập chuột 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Cho trẻ làm thí nghiệm 

ngày và đêm 

2. Kéo co (con có quyền 

được tham gia vui chơi cùng 

các bạn) 

3. Chơi Khu âm nhạc và vận 

động: Chơi với dàn trống. 

 - Đi cà kheo. 

- Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe. - 

Chơi bowling. Kéo co. 

- Sút bóng vào gôn. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bồn hoa đồng hồ 

 2. Trời nắng, trời mưa( Khi 

chơi trò chơi con cảm thấy 

thế nào?) 

3. Chơi Khu âm nhạc và vận 

động: - Đi cà kheo. 

- Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang. 

- Sút bóng vào gôn. 

 - Chơi đập chuột 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún.  

Hoạt động ngoài trời 

1. Thí nghiệm vẽ hình nổi 

trên nước 

 2. Xibakhoai 

 3. Chơi Khu âm nhạc và vận 

động: 

- Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe. - 

Chơi bowling. Kéo co. 

- Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang. 

- Chơi đập chuột 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời:  

Hoạt động chiều 

- Chơi: Đố vui các mùa                  

  - Xem tranh ảnh, video về các 

mùa, hiện tượng tự nhiên 

Hoạt động chiều 

- Đọc thơ cho trẻ nghe:  Đất 

và hoa 

(Chúng mình cần yêu 

thương, chăm sóc cây như 

thế nào?) 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Sắp xếp đồ chơi, 

Đồ dùng này ở đâu 

(khi được dọn đồ dùng và 

hoàn thành công việc con 

cảm thấy thế nào) 

Hoạt động chiều 

-Trò Chơi STEAM: Họa sĩ 

nhí: vẽ ông mặt trời 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần cho trẻ nghe nhạc bài 

hát mùa hè đến. 

- Nêu gương bé ngoan. 

                                                                                                                                                              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH    

                           Đỗ Thị Hằng 

 

                                                                                                                                                                                 



 

 

                                                                                                                                                        

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C3        

  

                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

TUẦN 1: ĐẤT ĐÁ SỎI 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 06/04/2026 đến 10/04/2026 

Thứ 2 

(06/04/2026) 

Thứ 3 

( 07/04/2026) 

Thứ 4 

(  08/04/2026) 

Thứ 5 

(  09/04/2026) 

Thứ 6 

(  10/04/2026) 

Hoạt động học 

KPKH: Thí nghiệm vật tan, 

vật không tan 

Hoạt động học 

Thể dục: Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 

Hoạt động học 

        Truyện: -   Hồ nước và 

mây 

Hoạt độnghọc 

-Hát: Trên Cát  

 

Hoạt động học 

 - TCKNXH:   Làm bánh trôi 

nước 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát  khu vưc chơi 

với cát, sỏi 

2. Gieo hạt nảy mầm 

3. Chơi  Khu âm nhạc và vận 

động 

: Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Đi cà kheo. Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe. Chơi bô ling. 

Kéo co 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2.  Tung bóng giỏi 

3. Chơi  Khu âm nhạc và vận 

động:  Đi cà kheo. Lăn bóng, 

lăn lốp xe và chạy theo bóng, 

lốp xe. Chơi bô ling. Kéo co. 

Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang. Sút bóng 

vào gôn. 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây cọ 

2. Trời nắng, trời mưa 

3. Chơi Khu âm nhạc và vận 

động: Chơi với dàn trống. 

Chong chóng quay. Đi cà kheo. 

Lăn bóng, lăn lốp xe và chạy 

theo bóng Chơi bô ling. Kéo co. 

Quả bóng nảy 

. Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú nhún 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát vườn rau 

2.  Cây cần gì để lớn( ánh 

sáng, nước…) 

3. Chơi  Khu âm nhạc và vận 

động: Chơi với dàn trống. 

Chong chóng quay.  Sút bóng 

vào gôn. 

. Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bồn hoa ngũ sắc 

 2. Kéo co 

3. Chơi  Khu âm nhạc và vận 

động 

: Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Ném bóng trúng 

đích thẳng đứng, nằm ngang. 

Sút bóng vào gôn. 

. Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún 

        Hoạt động chiều:              

- Vận động đơn giản theo 

nhịp điệu của các bài hát  

nắng sơm 

 Hoạt động chiều 

-Bật cho trẻ nghe một số âm 

thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi:Mùa hè. Trên cát 

 Hoạt động chiều:   

-Dạy trẻ kĩ năng tắt, bật một số 

thiết bị điện. 

 

 Hoạt động chiều 

-Lao động dọn vệ sinh lớp học  

 Hoạt động chiều 

-Liên hoan văn nghệ cuối tuần 

Nếu gương bé ngoan 

        

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                    

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

         Phạm Thị Hước 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

TUẦN 1: ĐẤT ĐÁ SỎI 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 06/04/2026 đến 10/04/2026 

Thứ 2 

(06/04/2026) 

Thứ 3 

( 07/04/2026) 

Thứ 4 

(  08/04/2026) 

Thứ 5 

(  09/04/2026) 

Thứ 6 

(  10/04/2026) 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNT: 

- PHKH: Sự kì diệu của sỏi 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTTC:  

-TD: Đi trên dây 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTCKNXH 

-Tiết học: Dạy trẻ làm món ăn 

bánh bao 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTNN  

-Truyện: Giọt nước tý xíu  

Hoạt động học 

-  Lĩnh vực: PTTM:  

- Dạy hát : “Hạt cát vàng linh 

linh”  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: thời tiết 

-  TCVĐ: Tìm bạn 

- Chơi tự do tại khu  chợ 

quê: Bán hàng tại chợ quê, 

bán hàng nước.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh 

theo ý thích.  

+ Chơi các trò chơi phát 

triển thể chất: chui qua ống 

dài, trèo cầu khỉ, leo thang 

leo, chui qua cổng.  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát viên sỏi 

- TCVĐ: Chơi với dòng chảy 

của nước.. 

- Chơi tự do theo ý thích  ở 

khu vực Khu chơi với sỏi và 

tạo hình, chơi trò chơi:  

+Xếp sỏi thành hình con vật.  

+ Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, 

chữ số trên sỏi. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát bãi cát 

- TCVĐ: Thực hành thu gom 

rác ngoài sân trường 

- Chơi tự do theo ý thích  ở 

khu vực Khu chơi với sỏi và 

tạo hình, chơi trò chơi:  

+Xếp sỏi thành hình con vật.  

+ Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, chữ 

số trên sỏi. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát bầu trời. 

- Thực hành thu gom rác ngoài 

sân trường 

- Chơi tự do theo ý thích  ở khu 

vực Khu chơi với sỏi và tạo 

hình, chơi trò chơi:  

+Xếp sỏi thành hình con vật.  

+ Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, chữ 

số trên sỏi. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát đất ở vườn rau. 

- TCVĐ: Vận động viên điền 

kinh 

- Chơi tự do tại Khu chơi với sỏi 

và tạo hình, chơi trò chơi:  

+ Xếp sỏi thành hình con vật.  

+  Đi trên sỏi 

+ Cơm canh rau muống. Ô ăn 

quan. Cua cắp.  

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động chiều 

- Hướng dẫn cách xem hạn 

sử dụng, ký hiệu an toàn, 

hướng dẫn sử dụng bằng ký 

hiệu trên bao bì sản phẩm 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Ai đúng, ai sai 

 -  Tình huống: Sơ cứu khi bị 

đuối nước, hóc sặc.. 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Một số hành vi 

đúng sai để bảo vệ nguồn 

nước. 

Hoạt động chiều 

- Làm thí nghiệm: Cây thiếu 

ánh sáng, không khí. Cây lớn 

lên như thế nào? 

- Học tiếng anh 

Hoạt động chiều 

- Thực hành:  Bé tiết kiệm nước 

 - Chơi: Bé nên- Không nên 

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                        Phạm Thị Phượng    

 

   

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B1        

      

                                                                                                

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2        

     

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 1- NHÁNH “ ĐẤT CÁT SỎI” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/04/2026 đến 24/04/2026 

Thứ 2 

( 06/04/2026) 

Thứ 3 

( 07/04//2026) 

Thứ 4 

( 08/04/2026) 

Thứ 5 

(09/04/2026) 

Thứ 6 

(10/04/2026) 

Hoạt động học 

          PTNT 

KPKH: Thí nghiệm vật 

chìm- vật nổi( 5 E) 

Hoạt động học 

PTTC 

Thể dục: Đi trên dây 

Hoạt động học 

PTTM 

Hát: Nắng sớm 

Hoạt động học 

               PTNN 

Đồng dao:“ Đi nắng” 

Hoạt động học 

        PTTCKNXH  

Làm sữa đậu nành” 

Hoạt động ngoài trời 

-   Quan sát thời tiết, trò 

chuyện về các mùa trong 

năm 

-       TCVĐ: Bật xa 35-40cm 

-    Chơi tự chọn ở khu vực 1 

bể vày, b ể cát và nước 

+ Câu cá 

+ Chơi mò sỏi 

+ Đi trên các gốc cây 

+ Tạo hình từ nhữ ng khuôn 

in 

Hoạt động ngoài trời 

-Quan sát: Kĩ năng đi ô, đội 

mũ khi đi trời mưa, nắng 

-       Thực hành thu gom rác 

ở sân trường. 

TCVĐ: Xi ba 

khoai 

-   Chơi tự do 

+ Pha màu nước 

+ Đong đo nước 

+ Chơi với dòng chảy của 

nước.. 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: thời tiết TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi các trò chơi với sỏi: 

+ ô ăn quan, chơi cờ, tô màu, 

vẽ trên sỏi, 

+ chới đong đo cát, dòng chảy 

của cát, đồng hồ cát… 

Hoạt động ngoài trời 

-Quan   sát:   hiện tượng xung 

quanh trẻ nhìn thấy TCVĐ: 

Ném bóng rổ 

- Chơi tự do: Chơi với các đồ 

chơi thể chất ngoài trời: chong 

chóng, ném bóng vào rổ, ném 

vòng cổ trai... 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây đào tiên 

- Trò chơi: Ai ném xa hơn bằng 

2 tay 

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 

3 

+ Đi bằng gót chân quanh mép 

bồn hoa 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Đi dép đôi 

+ Nhảy bao bố 

Chơi tự do tại khu vực cát nước: 

câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch 

từ cát ẩm. 

Hoạt động chiều 

- Thực hành: Thu gom 

rác ngoài sân trường 

Hoạt động chiều 

- Đồng dao: Đi nắng 

Hoạt động chiều 

- Kĩ năng đi ô, đội mũ khi đi 

trời mưa, nắng 

Hoạt động chiều 

- Trải nghiệm thực tế: xếp dọn 

đồ dùng đồ chơi, trực nhật 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan  

                                                                                                                                           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Vũ Thị Hằng 

                                                 

 



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B3      

     

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 1- NHÁNH “ ĐẤT CÁT SỎI” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/04/2026 đến 24/04/2026 

Thứ 2 

( 06/04/2026) 

Thứ 3 

( 07/04//2026) 

Thứ 4 

( 08/04/2026) 

Thứ 5 

(09/04/2026) 

Thứ 6 

(10/04/2026) 

Hoạt động học 

- Phát triển nhận thức 

GA STEAM: Sự kỳ diệu của 

những viên sỏi 

Hoạt động học 

- Phát triển thể chất 

- Bật nhảy từ trên cao xuống 

 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức 

Tên HĐ: Đo dung tích 1 vật 

bằng 1 đơn vị đo 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ 

Tên HĐ: Dạy hát "Cho tôi đi 

làm mưa với" 

Hoạt động học 

- Phát triển ngôn ngữ 

- Thơ "Bạn cát" 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bầu trời 

2. Chơi vận động: Chạy xung 

quanh sân trường 

3. Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng nước. Làm và bán 

chuông gió. Bán hàng ăn tại 

nhà hàng cây nấm cổ tích. 

Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán. Chơi với dàn 

trống.Chong chóng quay. Đi 

cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe 

và chạytheo bóng, lốp xe. 

Chơi bô ling. Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát hoa cúc 

2. Chơi vận động: kéo co 

3. Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng 

nước. Làm và bán chuông gió. 

Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. Làm cá khô, làm 

miến, bánh đa và bán. Chơi với 

dàn trống.Chong chóng quay. 

Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp 

xe và chạy theo bóng, lốp xe. 

Chơi bô ling. Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát hoa bỏng 

2. Chơi vận động: Kéo co 

3. Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng 

nước. Làm và bán chuông gió. 

Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. Làm cá khô, làm 

miến, bánh đa và bán. Chơi với 

dàn trống.Chong chóng quay. Đi 

cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe. Chơi bô 

ling. Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây thông cảnh 

2. Chơi vận động: Đi dép đôi 

3. Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các 

trò chơi: Chơi với dàn trống; 

Chong chóng quay. Đi cà 

kheo; Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe; Chơi 

bô ling; Kéo co; Ném bóng 

trúng đích thẳng đứng, nằm 

ngang; Sút bóng vào gôn. Chơi 

tự do với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. Chơi vận động: Chạy xung 

quanh sân trường 

3. Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng 

nước. Làm và bán chuông gió. 

Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. Làm cá khô, làm 

miến, bánh đa và bán.Chơi với 

dàn trống.Chong chóng quay. 

Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe 

và chạy theo bóng, lốp xe. Chơi 

bô ling. Chơi với đồ chơi 

 ngoài trời 

Hoạt động chiều 

Trò chuyện, xem video về sự 

kỳ diệu của nước 

 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về một số ích 

lợi của sỏi. Một số nguy 

hiểm khi chơi với cát, sỏi 

Hoạt động chiều 

- Thực hành lao động dọn dẹp 

lớp 

Hoạt động chiều 

- Thơ: Bạn cát 

- Bé đọc thơ giỏi: Đọc bài thơ 

"Bạn cát" 

Hoạt động chiều 

- Ôn hát "Cho tôi đi làm mưa 

với" 

- Nêu gương bé ngoan trong 

tuần 

                                                                                                                                           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Lưu Thị Ngọc 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 1 - ĐẤT, CÁT, SỎI  

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/04/2026 đ,ến 10/04/2026 

Thứ 2  

Ngày 06/04/2026 

Thứ 3 

Ngày 07/04/2026 

Thứ 4 

Ngày 08/04/2026 

Thứ 5 

Ngày 09/04/2026 

Thứ 6 

Ngày 10/04/2026 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: phát triển nhận 

thức 

Tên HĐ:  Khám phá KH: 

Bé và những viên sỏi 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

Tên HĐ: Trèo lên, xuống 7 

gióng thang ở độ cao 1,5m. 

 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

Tên HĐ: Thơ: Bình minh trong 

vườn  

 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

Tên HĐ: Dạy hát “ Nghịch cát” 

  

 Hoạt động học 

Lĩnh vực: phát triển 

TCKNXH 

Tên HĐ: Bé bảo vệ nguồn 

nước 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa dâm 

bụt 

 - Chơi vận động: Trèo 

cây hái quả. - Chơi tự do 

tại khu bán hàng tại chợ 

quê 

+ Bán hàng nước. + Làm 

và bán chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà 

hàng cây nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán 

- Chơi: Chong chóng 

quay, dòng chảy của 

nước… - Chơi thổi, phun 

màu… 

 - Dùng que tăm chơi vs 

màu nước 

Hoạt động ngoài trời 

- - Quan sát: Cây hoa bỏng 

 - Chơi vận động: Kẹp bóng 

bằng 2 chân và bật về phía 

trước 2m 

- Chơi tự do tại khu bán 

hàng tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán. 

+ Chơi các trò chơi bò trong 

khu vui chơi thể chất 

- Chơi trò chơi khám phá:  + 

Gió có từ đâu 

+  Sự ngưng tụ của ánh 

sáng 

Hoạt động ngoài trời 

- - Quan sát: - Chơi trò chơi 

khám phá 

+  Sự ngưng tụ của ánh sáng… 

 - Chơi vận động: Chèo thuyền 

- Chơi tự do tại khu bán hàng tại 

chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và bán 

chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, bánh đa 

và bán 

+ Chơi: Vận động viên leo núi 

+ Bé chơi với phấn 

- Thực hành nhặt lá cây, nhặt rác 

xung quanh sân trường 

. 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Làm các thí nghiệm 

cây cần nước 

- Chơi vận động: Kéo co 

 - Chơi tự do tại khu bán hàng tại 

chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và bán 

chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, bánh đa 

và bán 

+ chơi: Bò chui qua hầm 

- Trò chơi khám phá: Cây cần ánh 

sáng, cây và gió .. 

- Chơi các trò chơi với sỏi: Ô ăn 

quan, cua cắp.. 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: - Quan sát bầu 

trời, các hiện tượng: Gió, 

mây, nắng, mưa… - Chơi vận 

động: Trời nắng trời mưa 

- Tình huống: Biết che ô khi 

trời mưa, đội mũ khi trời nắng 

 - Chơi tự do tại khu bán hàng 

tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích. 

- Chơi: + Sự di chuyển của cái 

bóng.. 

+ Chui qua đường hầm.. 

+Tìm bóng cho bạn.. 

 

  



 

 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về thời tiết 

thay đổi theo mùa và thứ 

tự các mùa trong năm 

https://drive.google.com/

file/d/1DAzPVOGOGw

RNRdLhYSEYXdDrNx

mVFVUR/view?usp=sha

ring 

- Trò chuyện về trò chơi 

mùa hè. 

- Tìm hiểu cách làm diều 

giấy 

- Bé chia nhóm thảo luận, 

thiết kế diều. 

(Mang bản vẽ về cùng 

làm với phụ huynh). 

  

Hoạt động chiều 

- Chơi  làm thí nghiệm: 

Nhận biết Ngày và đêm 

https://drive.google.com/fil

e/d/1MIrAS9Wl72Bzj89hx

O6ALRkvzkLPaUlw/view?

usp=sharing 

Hoạt động chiều 

Thơ: Bình minh trong vườn 

* Truyện đọc cho trẻ nghe: Sơn 

tinh thủy tinh 

 

Hoạt động chiều 

- Hát: Nghịch cát 

- Nghe hát: Mưa rơi, Cho tôi đi 

làm mưa với , mùa hè đến, nghịch 

cát... 

 

  

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần, nêu gương bé ngoan 

- Làm vệ sinh trong và ngoài 

lớp học. Lau dọn đồ dùng, đồ 

chơi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 

https://drive.google.com/file/d/1DAzPVOGOGwRNRdLhYSEYXdDrNxmVFVUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAzPVOGOGwRNRdLhYSEYXdDrNxmVFVUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAzPVOGOGwRNRdLhYSEYXdDrNxmVFVUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAzPVOGOGwRNRdLhYSEYXdDrNxmVFVUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAzPVOGOGwRNRdLhYSEYXdDrNxmVFVUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MIrAS9Wl72Bzj89hxO6ALRkvzkLPaUlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MIrAS9Wl72Bzj89hxO6ALRkvzkLPaUlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MIrAS9Wl72Bzj89hxO6ALRkvzkLPaUlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MIrAS9Wl72Bzj89hxO6ALRkvzkLPaUlw/view?usp=sharing


 

 

 

                                                                                                                                                        
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 5T-A2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 TUẦN 1 - ĐẤT, CÁT, SỎI  

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/04/2026 đ,ến 10/04/2026 
Thứ 2 

(06/4/2026) 
Thứ 3 

(07/4/2026) 
Thứ 4 

(08/4/2026) 
Thứ 5 

(09/4/2026) 
Thứ 6 

(10/4/2026) 

Hoạt động học 
PTTC 

TD: Trèo lên xuống 7 gióng 
thang ở độ cao 1,5m 

Hoạt động học 
PTNT 

- KPKH: Sự kì diệu của sỏi 

Hoạt động học 
PTNN 
- LQCC: s, x 

Hoạt động học 
PTTM 
- ÂN: Vỗ đệm theo TT phối 
hợp bài “Mưa bóng mây” 

Hoạt động học 
PTNN 

Thơ: Mưa 

Hoạt động ngoài trời 
- Dạo chơi, quan sát Bầu 
trời. 
Làm một số thí nghiệm đơn 
giản .. 
- TCVĐ: TC: Bé chơi với 
phấn 
 - Thực hành: Tập sao chép 
tên … 
- Chơi: Chong chóng quay, 
dòng chảy của nước… 

Hoạt động ngoài trời 
- Chơi: Các thí nghiệm với 
nước 
- Thí nghiệm 
+ Vật nổi- chìm 
+ Vật tan- không tan 
- TC : Trèo cây hái quả. 
- Chơi tự do: TC: Rót nước 
vào chai 
Bé đông đo nước 
  

Hoạt động ngoài trời 
- - Thực hành thí nghiệm: Nhốt 
không khí vào túi nilon 
- Chơi trò chơi khám phá: + 
Gió có từ đâu 
+ Sự ngưng tụ của ánh sáng… 
- Chơi tự do:  các trò chơi với 
sỏi 

Hoạt động ngoài trời 
- - Thực hành: Chăm sóc 
cây, tưới cây bằng nguồn 
nước. 
  
- TCVĐ: Ai chạy nhanh 
hơn 
- Chơi tự do: Chơi chèo 
thuyền, Đi dép đôi… 

 

Hoạt động ngoài trời 
- -Tình huống: Biết che ô 

khi trời mưa… Kĩ năng đội 
mũ., che ô khi đi trời nắng, 
mưa 

- TCVĐ:  Ai ném giỏi 
hơn 

 - Thực hành nhặt lá cây, 
nhặt rác xung quanh sân 
trường 

Hoạt động chiều 
  - Trò chơi: 
-  Nối trang phục với thời 
tiết 
-  Gấp, cất quần áo 
-Trang phục mùa nào 
https://w ww.youtu 
be.com/w 

Hoạt động chiều 
-  - Quan sát bầu trời, các 

hiện tượng: Gió, mây, 
nắng, mưa… 

  

Hoạt động chiều 
TTìm nguồn ánh sáng- Tìm vật 
phát sáng.. Siêu thị đèn. 

Hoạt động chiều 
 -- Chơi Khu du lịch bé 
thích 
- Bé làm hướng dẫn viên du 
lịch 

  

Hoạt động chiều 
- - Thực hành một số thao 
tác sử dụng điện: Bật, 

tắt quạt, máy tính, điều hòa 
giúp cô 

 

                                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH  

                                                                                                                                        Phạm Thị Thoa       

 

 

 

 

https://w/
https://w/
https://w/
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI
https://www.youtube.com/watch?v=fx4dcw723UI


 

 

                           

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 5T-A3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

TUẦN 1: Đất – cát – sỏi 

Thời gian thực hiện1 tuần: Từ ngày 06/04/2026-10/04/2026 

Thứ 2 

Ngày 06/04 /26 

Thứ 3 

Ngày7/04/26 

Thứ 4 

Ngày8 /04 /2026 

Thứ 5 

Ngày9 /04/2026 

Thứ 6 

Ngày10/04/26 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTNN 

-Toán: Đếm đến 10 nhận biết 

nhóm có 10 đối tượng. nhận 

biết số 10 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTTC 

- TD: Trèo lên xuống 7 

gióng thang ở độ cao 1,5m 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTNN 

-Thơ: Nắng bốn mùa 

 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTNT 

- KPKH: Bé và những viên 

sỏi 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTNN 

-  Làm quen chữ cái: S,x Pha 

nước cam 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát : - Làm thí nghiệm: 

Cây thiếu ánh sáng, không khí. 

Cây lớn lên như thế nào? 

 -TCVĐ:TC: Trèo cây hái quả.  

- TC: Bé chơi với phấn 

- Tập sao chép tên các tài 

nguyên thiên nhiên: sấm sét, 

thủy chiều, … 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : bóng nắng 

-TCVĐ:TC:Đôi tay khéo 

khoẻ 

- TC: Bé chơi với phấn 

- Tập sao chép tên các tài 

nguyên thiên nhiên: sấm 

sét, thủy chiều, … 

  

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát : cây hoa mẫu đơn  

- TCVĐ: Ném và bắt bóng 

 - TC: Bé chơi với phấn 

- Tập sao chép tên các tài 

nguyên thiên nhiên: sấm sét, 

thủy chiều, … 

Chơi tự do tại khu vực chơi với 

cát và nước  

 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát :bầu trời, các hiện 

tượng: Gió, mây, nắng, mưa… 

- TCVĐ: Xi ba khoai 

- TC: Nhảy cùng con sóng 

- Tập sao chép tên các tài 

nguyên thiên nhiên: sấm sét, 

thủy chiều, … 

Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Cây cau bụng 

- TCVĐ: Đập bóng  

- TC: Bé chơi với phấn 

- Tập sao chép tên các tài 

nguyên thiên nhiên: sấm sét, 

thủy chiều, … 

Chơi tự do tại 

 khu vực chơi với cát và nước  

 

Hoạt động chiều 

-- Trò chuyện về Các nguồn 

nước trong môi trường sống.. 

Ích lợi của nước đối với con 

người, con vật, cây cối 

Hoạt động chiều 

  Làm thí nghiệm; Nhốt 

không khí vào túi ni- lông 

Hoạt động chiều 

- Lao động vệ sinh môi trường 

trong và ngoài lớp,trực nhật 

Hoạt động chiều 

Kĩ năng bảo vệ nguồn nước 

Hoạt động chiều 

Thơ: Hạt cát 

                                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                               

                                                                                                          Nguyễn Thị Hương 


